HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CỦA KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ – GIAI ĐOẠN 2006-2010

TS. TRẦN VĂN HẢI 

Khoa Khoa học quản lý, Trường Đại học KHXH&NV

Đại học Quốc gia Hà Nội

Bộ môn Khoa học quản lý được thành lập từ tháng 9.2002 và Khoa Khoa học quản lý được thành lập từ tháng 8.2006. Được sự quan tâm của Đảng ủy và ban Giám hiệu Nhà trường, sự lãnh đạo của Chi bộ, Khoa Khoa học quản lý đã đạt được một số thành tựu đáng kể trong giai đoạn 2006-2010. Báo cáo này tổng kết hai mặt công tác chính của Khoa, đó là hoạt động đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học.

1. Hoạt động đào tạo

1.1. Chương trình đào tạo

Khoa đang tiến hành đào tạo các hệ:

- Cử nhân KHQL (hệ chuẩn): chính quy và tại chức.

- Cử nhân KHQL (hệ chất lượng cao);

- Thạc sĩ Quản lý KH&CN;

- Tháng 9.2010, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã phê chuẩn chương trình đào tạo Thạc sĩ KHQL;

- Chương trình đào tạo ngắn hạn Pháp luật và Nghiệp vụ SHTT.

1.2. Đào tạo cử nhân KHQL (hệ chuẩn)

1.2.1. Đào tạo cử nhân KHQL (hệ chuẩn): chính quy
 Chương trình này với tổng thời lượng 136 tín chỉ, trong đó có 10 tín chỉ được đào tạo theo chuyên ngành:

- Quản lý nguồn nhân lực;

- Quản lý các vấn đề xã hội và chính sách xã hội;

- Quản lý KH&CN;

- Sở hữu trí tuệ

Số lượng sinh viên tốt nghiệp trong những năm qua được thể hiện qua bảng dưới đây:

Số lượng sinh viên hệ chuẩn tốt nghiệp qua các năm

	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	78
	76
	94
	110
	85


1.2.2. Đào tạo cử nhân KHQL (hệ chuẩn): tại chức
Chương trình đào tạo cử nhân KHQL (hệ chuẩn) cho các lớp tại chức cũng được tiến hành như chương trình đào tạo chính quy, tuy nhiên có sự khác biệt là không phân chuyên ngành đối với hệ tại chức.

Trong những năm qua, số lượng học viên tốt nghiệp hệ tại chức được thể hiện như sau:

	TT
	LỚP 
	SỐ SV
	TT
	LỚP 
	SỐ SV

	1
	47. Hưng Yên
	70
	6
	49. Nghệ An
	74

	2
	47. Quảng Bình
	106
	7
	49. Huế
	62

	3
	48. Phú Thọ
	75
	8
	49. Thanh Hóa
	92

	4
	48. Hải Dương
	100
	9
	49. Bắc Ninh
	64

	5
	48. Hà Nam
	80
	10
	50. Quảng Trị
	94

	
	
	
	11
	50. Yên Bái
	98

	
	
	431
	
	
	484

	
	Tổng cộng:                           915


1.3. Đào tạo cử nhân KHQL (hệ chất lượng cao)

Chương trình này với tổng thời lượng 151 tín chỉ, trong đó có 10 tín chỉ được đào tạo theo chuyên ngành (tương tự như đối với hệ chuẩn).

Số lượng sinh viên tốt nghiệp qua các năm được thể hiện qua bảng sau đây.
Số lượng sinh viên hệ chất lượng cao tốt nghiệp qua các năm

	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	không
	Không
	20
	29
	20


Khoa không tổng kết tỷ lệ khá, giỏi… trong tổng số sinh viên tốt nghiệp hằng năm (các số liệu này đều được Khoa đưa vào báo cáo tổng kết từng năm học), mà thay vào đó, chúng tôi tổng kết số lượng sinh viên tốt nghiệp có việc làm (số liệu này được điều tra tháng 7.2009).

Qua khảo sát 236 sinh viên đã ra trường (Khoa có danh sách, địa chỉ và số điện thoại liên lạc) cho thấy:

Chưa có việc làm:

Có 9/236 sinh viên chưa có việc làm, trong đó 2 ra trường năm 2007 và 7 ra trường năm 2008, trong số này có 2 nữ có con nhỏ dưới 1 tuổi. Như vậy có 3,81% số sinh viên ra trường chưa có việc làm.

Có việc làm chưa đúng với ngành được đào tạo
Số sinh viên có việc làm chưa đúng với ngành được đào tạo là: 9/235 đạt tỷ lệ 3,81%, trong đó có 2 người là nữ sinh viên theo chồng định cư ở nước ngoài, số còn lại làm các việc khác.

Căn cứ để xếp 9 sinh viên đã ra trường vào mục này là so sánh việc làm mà họ đang đảm nhận không thuộc danh mục thị trường việc làm nêu trong mục tiêu thuộc chương trình đào tạo cử nhân KHQL, đó là các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan và tổ chức có quan hệ với nước ngoài, các loại hình doanh nghiệp, chuyển tiếp sinh cao học... 

Có việc làm phù hợp với chuyên ngành được đào tạo

Có 218/236 sinh viên ra trường có việc làm, đạt tỷ lệ 92,37%. Căn cứ để xếp số sinh viên đã ra trường vào mục này là so sánh việc làm mà họ đang đảm nhận đã thuộc danh mục thị trường việc làm nêu trong mục tiêu thuộc chương trình đào tạo cử nhân KHQL. 

Chúng tôi chia 218 sinh viên có việc làm phù hợp với chuyên ngành được đào tạo vào các nhóm cơ quan, tổ chức, đơn vị theo cách tương đối sau đây (gọi là tương đối, ví dụ có 2 người hiện đang công tác tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, chúng tôi tạm xếp vào nhóm cơ quan quản lý nhà nước):

- Có 3 người đang làm việc trong ngành công an;

- Có 9 người đang làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội;

- Có 20 người đang làm việc trong tổ chức Đảng;

- Có 81 người đang làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau;

- Có 5 người đang làm việc trong quân đội;

- Có 47 người đang làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước;

- Có 49 người đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước (SNNN);

- Có 4 người đang làm việc trong các tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

- Có những người đang giữ những cương vị quản lý, lãnh đạo quan trọng như bí thư huyện đoàn, trưởng phó phòng cấp sở, giám đốc doanh nghiệp…

- Số liệu chính xác nhất thuộc chuyên ngành SHTT, Khoa bắt đầu đào tạo chuyên ngành SHTT từ năm 2005, đến 2008 đã có 3 khóa ra trường (do chuyên ngành này mới đào tạo, với số lượng tương đối nhỏ nên chúng tôi đã lấy thông tin được 100% số sinh viên đã ra trường), những sinh viên có việc làm phù hợp với chuyên ngành được đào tạo như đã thể hiện tại phụ lục 2, với các số liệu như sau:

+ Năm 2006 có 10/11 sinh viên ra trường có việc làm (người chưa có việc làm là nữ sinh viên có con nhỏ);

+ Năm 2007 có 7/7 sinh viên ra trường có việc làm;

+ Năm 2008 có 20/22 sinh viên ra trường có việc làm;

- Đặc biệt, qua cuộc khảo sát để phục vụ báo cáo này chúng tôi thấy trong số những người hiện đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của nhà nước có 23 người (chiếm 9,74%) là giảng viên đại học thuộc các trường đại học tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên…, có 2 người là giáo viên cao đẳng. Điều này đã khẳng định chất lượng đào tạo của Khoa.

1.4. Đào tạo ngắn hạn Pháp luật và Nghiệp vụ SHTT.

Khoa đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ Pháp luật và nghiệp vụ sở hữu trí tuệ cho các đối tượng đã tốt nghiệp đại học, hiện đang công tác trong các lĩnh vực có liên quan hoặc có quan tâm đến sở hữu trí tuệ nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn sâu, đủ khả năng tác nghiệp về bảo hộ sở hữu trí tuệ, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế, cụ thể như sau:
	Năm
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Số học viên

tốt nghiệp
	78
	90
	40
	61
	41
	55


Học viên sau khi nhận chứng chỉ Pháp luật và nghiệp vụ sở hữu trí tuệ đã đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động, chủ yếu công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (Cục SHTT, Cục Bản quyền tác giả, UBND các cấp), thanh tra văn hóa, thanh tra KH&CN, tòa hành chính và tòa dân sự của Tòa án nhân dân các cấp, đại diện sở hữu công nghiệp, quản lý tập thể quyền tác giả và quyền liên quan, cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, hải quan, quản lý thị trường, các trường đại học, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, như Hội SHTT Việt Nam...

1.5. Những điểm khó khăn của công tác đào tạo đại học

- Do phụ thuộc quá nhiều vào đội ngũ giảng viên mời ngoài nên nhiều lúc, kế hoạch đào tạo của Khoa đã có sự thay đổi và gây khó khăn cho sinh viên, đối tác và công tác quản lý đào tạo nói chung. 

- Chất lượng giảng viên mời ngoài chưa được thẩm định thường xuyên, nhiều giáo viên lên lớp chưa chú ý đến việc đổi mới các phương pháp giảng dạy, nhất là các môn học chuyên ngành nên gây tâm lý nhàm chán cho sinh viên và điều này có ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo của một số chuyên ngành.

- Vai trò của đội ngũ cố vấn học tập chưa được phát huy.

- Ý thức, thái độ học tập của sinh viên còn chưa thật sự tương xứng với những đòi hỏi của công tác đào tạo, nhất là đào  tạo theo tín chỉ. 

- Có những sinh viên có khả năng tốt nghiệp sớm, nhưng bên cạnh đó, nhiều sinh viên sẽ tốt nghiệp chậm, nguyên nhân chủ yếu không thuộc lỗi của sinh viên, mà do sinh viên không thể đăng ký được vào lớp môn học.

1.6. Đào tạo Thạc sĩ Quản lý KH&CN

Khoa đào tạo Thạc sĩ Quản lý KH&CN tại Trường và phối hợp đào tạo với tỉnh Hải Dương (2 khóa) và Trường Đại học KHXH&NV (3 khóa, đang tuyển sinh khóa 4).

Những điểm đạt được của công tác này là:

- Thực hiện đúng tiến độ đào tạo theo quy định từ tổ chức giảng dạy, kiểm tra, thi hết môn (hoặc làm tiểu luận hết môn);

- Thực hiện đúng quy trình đào tạo từ xét duyệt đề cương luận văn, phân công giáo viên hướng dẫn, tổ chức bảo vệ;

- Quản lý tốt hồ sơ học viên, không để xảy ra sai sót.

Những điểm khó khăn của công tác đào tạo sau đại học

- Mặc dù đảm bảo được tiến độ đào tạo, nhưng đội ngũ cán bộ cơ hữu giảng dạy SĐH còn mỏng, lực lượng giảng dạy thỉnh giảng và kiêm nhiệm nhiều gây khó khăn cho việc điều hành lịch học.

- Tiến độ thực hiện luận văn của học viên chưa theo kịp thời gian, có một số học viên không bảo vệ kịp tiến độ, phải xin gia hạn.

- Cơ chế phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN trong việc quản lý đào tạo và liên thông chưa có nên gây nhiều khó khăn cho công tác đào tạo. Về việc này, Nhà trường và Khoa đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN ngay trong 9.2010, tình hình sẽ được cải thiện.

- Cơ chế phối hợp với Trường Đại học KHXH&NV TPHCM còn có nhiều bất cập gây ảnh hưởng đến tiến độ đào tạo.

- Việc mở mã ngành đào tạo TS ngành QLKH&CN gặp nhiều khó khăn do cơ chế của ĐHQG HN. 

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học

2.1. Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên

Hoạt động này bao gồm việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp mà từng giảng viên ký hợp đồng và việc công bố các bài báo tại các hội thảo và các tạp chí khoa học. Do số lượng các bài báo tại các hội thảo và các tạp chí khoa học quá nhiều (Khoa đã báo cáo trong dịp tổng kết công tác mỗi năm học), nên trong bản tổng kết này, chúng tôi chỉ đề cập đến các đề tài đã được nghiệm thu.

Cấp Trường:

1. Đào tạo nghề ở huyện Từ Liêm, một số mâu thuẫn và phương hướng giải quyết nhằm  phát triển kinh tế xã hội ở địa phương hiện nay;

2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
3. Thực hiện chính sách xã hội ở các địa phương đang chuyển đổi (nghiên cứu trường hợp xã Phong Khê, huyện Yên Phong, Bắc Ninh)

4. Vấn đề con người trong các tư tưởng quản lý hiện đại

5. Vai trò của quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam

Cấp Đại học Quốc gia

1. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng kết quả nghiên cứu khoa học ngành xã hội và nhân văn của cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội
2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn (Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn)
3. Quản lý chuyển đổi chính sách công: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam
4. Chính sách an sinh xã hội và vai trò của nhà nước trong việc đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam giai đoạn hiện nay
5. Những vấn đề lý luận chủ yếu của văn hóa quản lý 
6. Các thuật ngữ cơ bản trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
Cấp Nhà nước:

Đổi mới văn hóa lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay (đề tài này đang tiến hành, dự kiến sẽ nghiệm thu vào tháng 11.2010).

Hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ đã có những tác động tích cực đến việc nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên, các kết quả nghiên cứu được đưa vào bài giảng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Các đề tài nghiên cứu đều phù hợp với định hướng nghiên cứu khoa học của Khoa, phục vụ trực tiếp cho hoạt động đào tạo và biên soạn bài giảng, giáo trình.

Tuy nhiên hoạt động này cũng có nhược điểm, đó là một số chủ trì đề tài không hoàn thành đúng tiến độ mà hợp đồng đã quy định (riêng năm 2010, tất cả các đề tài đều được nghiệm thu đúng thời hạn). 

2.2. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

Khoa đã triển khai công tác nghiên cứu khoa học sinh viên qua các bước:

- Sinh viên nộp đề cương nghiên cứu;

- Các Bộ môn thẩm định đề cương nghiên cứu, căn cứ vào kết quả thẩm định của các Bộ môn, Khoa phân công giáo viên hướng dẫn;

- Các lớp tổ chức cho sinh viên báo cáo;

- Khoa tổ chức chấm báo cáo của sinh viên bằng cách (dọc phách để đảm bảo tính công bằng trong đánh giá), lựa chọn các báo cáo có kết quả cao để báo cáo tại Hội nghị cấp Khoa;

- Lập hội đồng chấm báo cáo cấp Khoa;

- Trao giải cấp Khoa và đề nghị Nhà trường trao giải cấp Trường.

Số lượng các báo cáo được thể hiện qua bảng sau:

	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Số báo cáo
	Số SV

Tham gia
	Số báo cáo
	Số SV

Tham gia
	Số báo cáo
	Số SV

Tham gia
	Số báo cáo
	Số SV

Tham gia
	Số báo cáo
	Số SV

Tham gia

	50
	75
	67
	112
	24
	65
	34
	84
	67
	121


Bắt đầu từ năm 2009, Khoa áp dụng quy định chỉ giao cho những sinh viên đã có báo cáo nghiên cứu khoa học được làm Khóa luận tốt nghiệp.

Các đề tài mà sinh viên thực hiện tập trung nghiên cứu các mảng kiến thức cơ bản về khoa học quản lý, lịch sử tư tưởng quản lý, hành chính nhà nước, lý thuyết quyết định, lý thuyết trò chơi... các mảng kiến thức thuộc các chuyên ngành LL&PP quản lý, quản lý xã hội, quản lý KH&CN, SHTT, quản lý sinh viên... 

Tuy nhiên, công tác nghiên cứu khoa học sinh viên đã bộc lộ những bất cập, đó là:

- Đề tài mà sinh viên thực hiện chưa thể hiện được định hướng nghiên cứu khoa học mà Khoa được giao;

- Một số sinh viên đăng ký nghiên cứu khoa học theo “phong trào”, đăng ký nhưng bỏ dở, có những sinh viên khi gặp giáo viên hướng dẫn đã trình bày những dự định khoa học “lớn”, nhưng cũng không có sản phẩm cuối cùng được giao nộp

- Một số đề tài có quá nhiều các đồng tác giả, thành lập nhóm nghiên cứu trong NCKH là việc làm cần thiết, nó khuyến khích khả năng làm việc theo nhóm, phát huy năng lực quản lý của sinh viên ngay trong lúc NCKH, nhưng cũng không loại trừ khả năng: nhiều sinh viên tham gia với mục đích tính công trình để đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp... 

Trên đây là toàn bộ báo cáo tổng kết về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Khoa học quản lý.

Kính mong Nhà trường quan tâm, chỉ đạo Khoa tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.,.

